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Môn: Giáo dục Công dân   Khối lớp: 12
Ngày kiểm tra: 17/05/2021
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)



     
ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 04 trang)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Chọn đáp án đúng nhất (0,25 điểm/câu).
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người

A. cải tạo.

B. tôn trọng.

C. nâng cấp.

D. tu bổ.

Câu 2: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật quy định và phải có quyết định của chủ thể nào sau đây?

A. Người làm nhiệm vụ chuyển phát.
B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
C. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. Đội ngũ phóng viên báo chí.
Câu 3: Công dân phát biểu ý kiến tại các cuộc họp về vấn đề dân chủ cơ sở ở địaphương mình là thực hiện quyền nào sau đây?
A. Tự do ngôn luận.



B. Điều phối báo chí.

C. Định hướng dư luận.


D. Khiếu nại, tố cáo.

Câu 4: Quyền bầu cử của công dân phải được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Thỏa hiệp.

B. Gián tiếp.

C. Đại diện.

D. Trực tiếp.
Câu 5: Công dân giám sát việc thu chi các loại quỹ của chính quyền xã là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?

A. Cả nước.

B. Cơ sở.

C. Lãnh thổ.

D. Quốc gia.
Câu 6: Công dân đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản luật là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?

A. Cả nước.

B. Cơ sở.

C. Địa phương.
D. Vùng, miền.

Câu 7: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại.




B. Tố cáo.



C. Cưỡng chế.



D. Khiển trách.

Câu 8: Công dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại.

B. Tố cáo.

C. Biểu tình.

D. Bãi công.

Câu 9: Nhà nước cho phép công dân được thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích nào sau đây?

A. Khai thác bí mật đời tư.


B. Khôi phục mọi nguồn thu nhập.

C. Cô lập đối tượng nhập cảnh

D. Ngăn chặn việc làm trái luật.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây?

A. Miễn toàn bộ học phí.


B. Học từ thấp đến cao.
C. Hưởng mọi sự ưu đãi.


D. Đặc cách trong tuyển sinh.

Câu 11: Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được thực hiện quyền nào sau đây? 

A. Cấp học bổng.



B. Học suốt đời.



C. Miễn phí đào tạo.



D. Trợ cấp khó khăn.

Câu 12: Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây? 

A. Cộng điểm ưu tiên.


B. Miễn phí dịch vụ.

C. Đặc cách xét tuyển.


D. Học không hạn chế.
Câu 13: Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là mọi công dân đều được thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Nghiên cứu khoa học.


B. Chuyển quyền nhân thân.

C. Công chứng hồ sơ.


D. Sưu tầm tài liệu.

Câu 14: Một trong những nội dung quyền được phát triển là mọi công dân đều được 

A. đáp ứng mọi loại nhu cầu.

B. hưởng mức sống đầy đủ về vật chất.
C. miễn phí các loại dịch vụ công cộng.
D. ấn định mức thuế thu nhập.

Câu 15: Một trong những nội dung của quyền sáng tạo quy định mọi công dân được thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Tìm kiếm thông tin.


B. Tham khảo tài liệu.

C. Sáng tác văn học.



D. Sao chép văn bản.

Câu 16: Một trong những nội dung quyền được phát triển quy định mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây?

A. Khuyến khích phát triển tài năng.
B. Miễn phí dịch vụ y tế.

C. Tiếp nhận trợ cấp vùng miền.

D. Học vượt cấp, vượt lớp.

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, công dân được quyền khám xét chỗ ở của người khác khi có căn cứ cho rằng ở đó có chủ thể nào sau đây?

A. Nhân viên điều tra dịch tễ.

B. Đối tượng thi hành công vụ.

C. Tội phạm đang lẩn tránh.

D. Lực lượng giải cứu con tin.

Câu 18: Người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bóc mở thư của người khác.

B. Xác minh địa chỉ khách hàng.

C. Định vị địa chỉ giao nhận.

D. Công khai giá cước vận chuyển.

Câu 19: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.
B. Tích cực đấu tranh phê bình.

C. Ngăn cản cử tri tiếp xúc đại biểu.
D. Phát biểu tại cuộc họp. 

Câu 20: Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện hành vi đánh bạc.

B. Thực hiện giãn cách xã hội.

C. Bắt gặp hiện tượng bạo hành.

D. Bị thanh toán sai mức lương.
Câu 21: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện hành vi nào sau đây?

A. Chứng kiến việc đưa nhận hối lộ.

B. Nhận quyết định điều chuyển công tác.
C. Bị tính sai hóa đơn dịch vụ.

D. Buộc phải nghỉ việc không rõ lí do.

Câu 22: Tại thời điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp trong trường hợp nào sau đây?

A. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu.
B. Công khai nội dung phiếu bầu.

C. Bỏ phiếu bầu thay đồng nghiệp.
D. Tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

Câu 23: Nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước là nội dung quyền nào sau đây?

A. Đấu tranh và phê bình.


B. Khiếu nại và tố cáo. 

C. Bầu cử và ứng cử.


D. Công vụ và kỷ luật.

Câu 24: Quy chế tuyển sinh đại học ở nước ta quy định những học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được ưu tiên.


B. Quyền học tập.

C. Quyền được khuyến khích.

D. Quyền được phát triển.
Câu 25: Công dân vi phạm quyền học tập trong trường hợp nào sau đây?

A. Gian lận trong kiểm tra, đánh giá.
B. Đề xuất miễn, giảm học phí.

C. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.

D. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.


Câu 26: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Sản xuất hàng giả.


B. Cải tiến chất lượng.

C. Điều chế vacxin phòng bệnh.

D. Tìm ra chất chống ung thư.
Câu 27: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Phê bình nghệ thuật.


B. Cải tiến quy trình sản xuất.

C. Sáng tác văn học.



D. Sao chép ý tưởng sáng tạo.
Câu 28: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nghiên cứu khoa học.


B. Mạo danh tác giả.
C. Tạo ra vật liệu mới.


D. Hợp lý hóa sản xuất.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây:
Anh S phát hiện bà B là giám đốc của khách sạn tư nhân sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn và phân phối rộng rãi trên thị trường.

a. Trong tình huống trên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, anh S có thể sử dụng quyền khiếu nại hay tố cáo? Vì sao anh lại sử dụng quyền đó?

b. Em hãy chỉ ra sự khác nhau về mục đích của khiếu nại và tố cáo?

Câu 2: (1 điểm) Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây:
Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng chị Q và anh T đã mua được nhà riêng, đồng thời thành lập một công ty tư nhân. Khi con gái vào học lớp một, chị Q có mong muốn được tham gia khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nhưng anh T kiên quyết phản đối. 

a. Anh T có quyền ngăn cản việc học của vợ mình là chị Q hay không? Vì sao? 

b. Chị Q cần làm gì để thực hiện quyền học tập của mình?

------HẾT------

(Học sinh không sử dụng tài liệu; Giáo viên không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: 
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ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 04 trang)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Chọn đáp án đúng nhất (0,25 điểm/câu).

Câu 1: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại.




B. Tố cáo.



C. Cưỡng chế.



D. Khiển trách.

Câu 2: Công dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Khiếu nại.

B. Tố cáo.

C. Biểu tình.

D. Bãi công.

Câu 3: Nhà nước cho phép công dân được thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích nào sau đây?

A. Khai thác bí mật đời tư.


B. Khôi phục mọi nguồn thu nhập.

C. Cô lập đối tượng nhập cảnh

D. Ngăn chặn việc làm trái luật.


Câu 4: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây?

A. Miễn toàn bộ học phí.


B. Học từ thấp đến cao.

C. Hưởng mọi sự ưu đãi.


D. Đặc cách trong tuyển sinh.

Câu 5: Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được thực hiện quyền nào sau đây? 

A. Cấp học bổng.



B. Học suốt đời.



C. Miễn phí đào tạo.



D. Trợ cấp khó khăn.

Câu 6: Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây? 

A. Cộng điểm ưu tiên.


B. Miễn phí dịch vụ.

C. Đặc cách xét tuyển.


D. Học không hạn chế.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người

A. cải tạo.

B. tôn trọng.

C. nâng cấp.

D. tu bổ.

Câu 8: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật quy định và phải có quyết định của chủ thể nào sau đây?

A. Người làm nhiệm vụ chuyển phát.
B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
C. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. Đội ngũ phóng viên báo chí.
Câu 9: Công dân phát biểu ý kiến tại các cuộc họp về vấn đề dân chủ cơ sở ở địaphương mình là thực hiện quyền nào sau đây?
A. Tự do ngôn luận.



B. Điều phối báo chí.

C. Định hướng dư luận.


D. Khiếu nại, tố cáo.

Câu 10: Quyền bầu cử của công dân phải được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Thỏa hiệp.

B. Gián tiếp.

C. Đại diện.

D. Trực tiếp.

Câu 11: Công dân giám sát việc thu chi các loại quỹ của chính quyền xã là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?

A. Cả nước.

B. Cơ sở.

C. Lãnh thổ.

D. Quốc gia.
Câu 12: Công dân đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản luật là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?

A. Cả nước.

B. Cơ sở.

C. Địa phương.
D. Vùng, miền.

Câu 13: Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là mọi công dân đều được thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Nghiên cứu khoa học.


B. Chuyển quyền nhân thân.

C. Công chứng hồ sơ.


D. Sưu tầm tài liệu.

Câu 14: Một trong những nội dung quyền được phát triển là mọi công dân đều được 

A. đáp ứng mọi loại nhu cầu.

B. hưởng mức sống đầy đủ về vật chất.

C. miễn phí các loại dịch vụ công cộng.
D. ấn định mức thuế thu nhập.

Câu 15: Một trong những nội dung của quyền sáng tạo quy định mọi công dân được thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Tìm kiếm thông tin.


B. Tham khảo tài liệu.

C. Sáng tác văn học.



D. Sao chép văn bản.

Câu 16: Một trong những nội dung quyền được phát triển quy định mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây?

A. Khuyến khích phát triển tài năng.
B. Miễn phí dịch vụ y tế.

C. Tiếp nhận trợ cấp vùng miền.

D. Học vượt cấp, vượt lớp.

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, công dân được quyền khám xét chỗ ở của người khác khi có căn cứ cho rằng ở đó có chủ thể nào sau đây?

A. Nhân viên điều tra dịch tễ.

B. Đối tượng thi hành công vụ.

C. Tội phạm đang lẩn tránh.

D. Lực lượng giải cứu con tin.

Câu 18: Người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bóc mở thư của người khác.

B. Xác minh địa chỉ khách hàng.

C. Định vị địa chỉ giao nhận.

D. Công khai giá cước vận chuyển.

Câu 19: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.
B. Tích cực đấu tranh phê bình.

C. Ngăn cản cử tri tiếp xúc đại biểu.
D. Phát biểu tại cuộc họp. 

Câu 20: Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện hành vi đánh bạc.

B. Thực hiện giãn cách xã hội.

C. Bắt gặp hiện tượng bạo hành.

D. Bị thanh toán sai mức lương.

Câu 21: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện hành vi nào sau đây?

A. Chứng kiến việc đưa nhận hối lộ.

B. Nhận quyết định điều chuyển công tác.
C. Bị tính sai hóa đơn dịch vụ.

D. Buộc phải nghỉ việc không rõ lí do.

Câu 22: Tại thời điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp trong trường hợp nào sau đây?

A. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu.
B. Công khai nội dung phiếu bầu.

C. Bỏ phiếu bầu thay đồng nghiệp.
D. Tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

Câu 23: Nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước là nội dung quyền nào sau đây?

A. Đấu tranh và phê bình.


B. Khiếu nại và tố cáo. 

C. Bầu cử và ứng cử.


D. Công vụ và kỷ luật.

Câu 24: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Sản xuất hàng giả.


B. Cải tiến chất lượng.

C. Điều chế vacxin phòng bệnh.

D. Tìm ra chất chống ung thư.
Câu 25: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Phê bình nghệ thuật.


B. Cải tiến quy trình sản xuất.

C. Sáng tác văn học.



D. Sao chép ý tưởng sáng tạo.

Câu 26: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nghiên cứu khoa học.


B. Mạo danh tác giả.

C. Tạo ra vật liệu mới.


D. Hợp lý hóa sản xuất.

Câu 27: Quy chế tuyển sinh đại học ở nước ta quy định những học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được ưu tiên.


B. Quyền học tập.

C. Quyền được khuyến khích.

D. Quyền được phát triển.

Câu 28: Công dân vi phạm quyền học tập trong trường hợp nào sau đây?

A. Gian lận trong kiểm tra, đánh giá.
B. Đề xuất miễn, giảm học phí.

C. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.

D. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.


PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây:
Anh S phát hiện bà B là giám đốc của khách sạn tư nhân sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn và phân phối rộng rãi trên thị trường.

a. Trong tình huống trên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, anh S có thể sử dụng quyền khiếu nại hay tố cáo? Vì sao anh lại sử dụng quyền đó?

b. Em hãy chỉ ra sự khác nhau về mục đích của khiếu nại và tố cáo?

Câu 2: (1 điểm) Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây:
Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng chị Q và anh T đã mua được nhà riêng, đồng thời thành lập một công ty tư nhân. Khi con gái vào học lớp một, chị Q có mong muốn được tham gia khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nhưng anh T kiên quyết phản đối. 

a. Anh T có quyền ngăn cản việc học của vợ mình là chị Q hay không? Vì sao? 

b. Chị Q cần làm gì để thực hiện quyền học tập của mình?

------HẾT------

(Học sinh không sử dụng tài liệu; Giáo viên không giải thích gì thêm)
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